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     I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
     Câu 1. Theo em, đâu là một danh lam thắng cảnh của thành phố Hồ Chí Minh?
	A. Bến cảng Nhà Rồng
	B. Hồ Hoàn Kiếm.
	C. Cầu Rồng.
	D. Chùa Thiên Mụ.


     Câu 2. Theo em, đâu là nghề nghiệp đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay và sự sáng tạo của trí óc?
	A. Nông dân.
	B. Kĩ sư viễn thông.

	C. Nhà thiết kế 
      thời trang
	D. Giáo viên


     Câu 3. Đâu không phải là nội dung có trong báo cáo kết quả khảo sát hứng thú nghề nghiệp?
	A. Số lượng học sinh được khảo sát.
	C. Đưa ra đánh giá về kết quả khảo sát.

	B. Phương thức khảo sát.
	D. Ý kiến trái chiều của khảo sát.


     Câu 4. Theo em, đâu là nghề nghiệp đòi hỏi sự tận tình, chu đáo?
	A. Đầu bếp.
	B. Ca sĩ.
	C. Giáo viên.
	D. Chiến sĩ.


     Câu 5. Theo em, khảo sát hứng thú nghề nghiệp nên thực hiện đối với học sinh trong độ tuổi nào?
	A. Học sinh vừa bước vào trung học cơ sở.
	C. Học sinh đang học trung học phổ thông.

	B. Học sinh đang ở cuối cấp tiểu học.
	D. Học sinh hết trung học phổ thông.


     Câu 6. Đâu không phải là phẩm chất của một thẩm phán?
	A. Chính trực.
	B. Tận tâm.
	C. Kiên trì.
	D. Công bằng.


     Câu 7. Đâu không phải là một nghề phổ biến?
	A. Kĩ sư hàng không.
	C. Công an, bộ đội.

	B. Hướng dẫn viên du lịch.
	D. Phiên dịch phái sinh.


     Câu 8. Ý kiến nào sau đây không phải là công việc, phương tiện cần thiết cho kế hoạch tổ chức sự kiện về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh địa phương?
        A. Vẽ tranh, chụp ảnh, làm phim ngắn, pano, áp phích đã thiết kế để giới thiệu.
        B. Lên ý tưởng về nội dung thuyết minh.
        C. Hướng dẫn người tham quan cảm nhận vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh tùy thích.
        D. Trang trí, trưng bày triển lãm.
     Câu 9.) Ý kiến nào sau đây không phải năng lực của một luật sư?
        A. Giao tiếp, ứng xử khéo léo.
        B. Nắm chắc các luật, quy định, quy phạm pháp luật.
        C. Nghiên cứu và phân tích thông tin.
        D. Thuyết trình và thuyết phục.
     Câu 10. Ý kiến nào sau đây không phải là biện pháp để rèn luyện sức khỏe trong công việc?
        A. Lập thời gian biểu cho các hoạt động chính trong ngày.
        B. Tập thể dục cường độ cao.
        C. Nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch.
        D. Thường xuyên tập thể dục.
     Câu 11. Vì sao phải tìm hiểu thông tin về nghề phổ biến trong xã hội hiện đại?
        A. Để lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
        B. Nắm chắc được các đặc điểm về nghề nghiệp bản thân yêu thích.
        C. Để hiểu được những yêu cầu, năng lực nghề cần có từ đó đáp ứng với nhu cầu nghề nghiệp hiện đại.
        D. Để nắm bắt được cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình đào đạo.
     Câu 12. Theo em, để trở thành một bác sĩ, cần học những môn nào ở cấp Trung học phổ thông?
	A. Toán, vật lí, hóa học.
	C. Toán, vật lí, tiếng Anh.

	B. Toán, hóa học, sinh học.
	D. Toán, Văn, tiếng Anh


      II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
     Câu 13. (3,0 điểm) Viết báo cáo kết quả truyền thông cho người dân địa phương về những biện pháp đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.
     Câu 14. (4,0 điểm) Tìm hiểu về nghề đầu bếp theo các ý sau:
        a) Các việc làm đặc trưng của nghề:...................................................................................
        b) Trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản nghề nghiệp:......................................................
        c) Yêu cầu về năng lực, phẩm chất có của người làm nghề:..................................................
        d) Điều kiện làm việc:......................................................................................................
-----------Hết------------
Họ và tên thí sinh:.................................................................... SBD:.........................
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.
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I. Hướng dẫn chung
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa.
Điểm toàn bài được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số. (Ví dụ: 6,25 làm tròn thành 6,3; 6,75 làm tròn thành 6,8).
II. Hướng dẫn chấm cụ thể
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) 
	Câu-Mã đề 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Mã đề gốc
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	B

	Mã đề 101
	A
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	C

	Mã đề 102
	A
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	A
	A
	B

	Mã đề 103
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	C
	A
	B
	A

	Mã đề 104
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	C
	B


· Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13
 (3,0 điểm) 
	- Tìm kiếm thông tin về thiên tai ở địa phương qua các loại tài liệu: bài báo, đoạn phim ngắn, ảnh chụp, ...
- Khảo sát người dân về thiên tai ở địa phương: phiếu khảo sát, phỏng vấn, ...
	0,5

0,5

	
	- Số liệu thống kê về thiên tai và thiệt hại của thiên tai trong các bản báo cáo được đăng tải trên trang báo địa phương, trang mạng xã hội,... (thiệt hại về người, tài sản, công trình và môi trường).
	1,0

	
	- Ảnh chụp ghi lại cảnh tượng thiên tai và thiệt hại được lưu giữ trên các trang báo và trang mạng.
	1,0

	  Câu 14
(4,0 điểm)  
	a) So với các nghề nghiệp khác, nghề đầu bếp có nhưng đặc trưng riêng biệt, chỉ nhìn vào trang phục, dụng cụ, đồ dùng là người ta biết đó là đầu bếp hoặc người làm công việc nấu nướng
	1,0

	
	b) Các dụng cụ vật dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh, không gian và thời gian, bảo hộ lao động vệ sinh phù hợp, ...
	1,0

	
	c) – Sức khỏe tốt, làm việc được dưới áp lực cao.
– Sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo.
– Có gu thẩm mỹ tốt và sự nhanh nhạy với mùi vị.
– Tinh thần yêu nghề và ý thức về nghề nghiệp cao độ.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	d) Tính chất công việc của nghề đầu bếp đòi hỏi thường xuyên làm ca đêm, ca gãy, bao gồm cả cuối tuần với cường độ công việc cực kì cao vào mùa cao điểm, dịp lễ tết, các buổi tiệc lớn, hội nghị, …Hơn nữa, vấn đề “ô nhiễm” khói và mùi thực phẩm là cực kì nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các đầu bếp về lâu dài. Vì thế, không ít đầu bếp bỏ nghề vì thiếu đam mê và không chịu được áp lực.
	

1,0


--------------------Hết-------------------
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm theo thang điểm.
Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, sau khi cộng điểm toàn bài làm tròn đến 0,3, ví dụ: 6,25 -> 6,3; 6,75 -> 6,8
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